PHỤ LỤC II

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL

	TT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ
	Khu vực địa lý sản xuất sản phẩm

	I
	Dừa uống nước Xiêm Xanh Bến Tre

	1
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Mê Kông
	Ấp Phú Hữu (thửa đất số 183, tờ bản đồ số 5), xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
	Vùng nguyên liệu chính thuộc huyện Châu Thành, Giồng Trôm.

	2
	Ông Phạm Văn Bảy, sinh năm 1957
	Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Xã Tam Phước, huyện Châu Thành

	3
	Ông Châu Văn Tươi, sinh ngày 03/9/1963
	Số 229 An Hòa, An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

	4
	Ông Trần Văn Phào, sinh năm 1940
	Xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	An Hóa, huyện Châu Thành

	5
	Bà Lý Thị Thanh Mỹ, sinh ngày 25/5/1969
	Ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm
	Ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm,

	6
	Bà Lê Thị Thủy, sinh ngày 15/10/1965
	Xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm
	Lương Hòa, huyện Giồng Trôm

	7
	Bà Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 13/8/1978
	Ấp Tân Hưng, Châu Hưng, Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại

	8
	Ông Nguyễn Quốc Hòa, sinh ngày 01/4/1978
	Ấp Tân Hưng, Châu Hưng, Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại

	9
	Bà Tạ Thị Chiền, sinh năm 1975
	Ấp Tân Hưng, Châu Hưng, Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại,

	10
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1968
	Ấp Tân Hưng, Châu Hưng, Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại

	11
	Ông Huỳnh Văn Biểu, sinh năm 1962
	Ấp Tân Hưng, Châu Hưng, Bình Đại
	Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại

	12
	Chi nhánh Công ty TNHH Green Powers
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Vùng nguyên liệu chính thuộc huyện Bình Đại

	II
	Bưởi Da Xanh Bến Tre

	1
	Ông Nguyễn Hữu Cần, sinh ngày 15/10/1969
	Số 250F1, Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Tờ bản đồ số 320, 180 thửa 4, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre

	2
	Ông Lê Văn Quang, sinh ngày 12/3/1955
	239 F, Xã Mỹ Thạnh An, Thị xã Bến Tre
	Tờ bản đồ số 144, tờ bản đồ số 4, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

	3
	Bà Trần Kim Hiền, sinh ngày 20/12/1939



	số 96F, An Thạnh A, Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Tờ bản đồ số 1037, tờ bản đồ số 3, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre

	4
	Ông Lê Hữu Đức, sinh ngày 08/9/1949


	số 31G, An Thạnh B, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
	Tờ bản đồ số 592, tờ bản đồ số 4, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

	5
	Ông Huỳnh Anh Phúc, sinh ngày 12/07/1960




	số 175F, xã Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Tờ bản đồ số 1130, tờ bản đồ số 1, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre

	6
	Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh An


	156G, ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre

	7
	Ông Lê Văn Hồng, sinh ngày 09/09/1949
	số 228E/1, xã Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre

	8
	Ông Trương Minh Tuấn, sinh ngày 03/9/1960
	số 380D, An Thuận A, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	380D, An Thuận A, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

	9
	Ông Nguyễn Văn Chuyện, sinh ngày 20/12/1948
	số 265F, Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Ấp An Thuận A, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

	10
	Ông Nguyễn Thành Đức, sinh ngày 08/8/1955
	số 255F, Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Ấp An Thuận A, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

	11
	Hộ kinh doanh Đoàn Hữu Lê Hải


	Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 12, tổ NDTQ số 10, ấp Phước Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Xã An Khánh, huyện Châu Thành và vùng nguyên liệu khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

	12
	Hộ kinh doanh Hương Miền Tây
	Số 12 Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
	Vùng nguyên liệu chủ yếu tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành và các địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

	13
	Chi nhánh Công ty TNHH Green Powers
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Vùng nguyên liệu chủ yếu thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre.

	14
	HTX Bưởi Da Xanh VietGap An Định
	Ấp Phú Lộc, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam.

	15
	HTX Nông nghiệp Bưởi Da Xanh Bến Tre
	Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

	III
	Sầu riêng Cái Mơn
	
	

	1
	Võ Văn Bé
	Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

	2
	Võ Văn Hùng
	Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

	3
	Bùi Văn Chiến
	Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

	4
	Cao Thị Chiên
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	5
	Nguyễn Thị Thinh
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	6
	Cao Thị Hạnh
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	7
	Đinh Thị Dung
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	8
	Nguyễn Thị Bé
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	9
	Nguyễn Thị Liễu
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	10
	Nguyễn Thị Diễm
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

	11
	Cao Văn Vịnh
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	12
	Nguyễn Thị Nghĩa
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
	Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	13
	Công ty Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu
	Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
	Theo hợp đồng cam kết thu mua thuộc dự án AMD


Đặng Văn Cử

Sở KH&CN

